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Phụ lục II 

HƯỚNG DẪN TÀI LIỆU ÔN TẬP XÉT TUYỂN 

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2024-2025 

(Kèm theo Thông báo số                    /SGDĐT-TCCB ngày . . . tháng 10 năm 2024 

của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng) 
 

 1. Dự thi giáo viên trung học phổ thông hạng III (THPT, GDTX) 

TT Môn Tên sách Tên tác giả 

Nhà 

xuất 

bản 

Thuộc 

bộ sách 

1  Toán 
Toán 10, 

Tập một 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), 

Cung Thế Anh, Trần Văn Tấn, 

Đặng Hùng Thắng (đồng Chủ biên), 

Hạ Vũ Anh, Trần Mạnh Cường, 

Phan Thị Hà Dương, Nguyễn Đạt 

Đăng, Phạm Hoàng Hà, Đặng Đình 

Hanh, Phan Thanh Hồng, Nguyễn 

Thị Kim Sơn, Dương Anh Tuấn, 

Nguyễn Chu Gia Vượng. 

Giáo 

dục 

Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 

2  Ngữ văn 

Ngữ văn 

10, Tập 

một 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Phan Huy Dũng (Chủ biên), Trần 

Ngọc Hiếu, Nguyễn Thị Diệu Linh, 

Đặng Lưu, Hà Văn Minh, Nguyễn 

Thị Ngọc Minh, Nguyễn Thị 

Nương, Đỗ Hải Phong. 

Giáo 

dục 

Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 

3  Lịch sử Lịch sử 10 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên 

xuyên suốt), Phạm Hồng Tung 

(Tổng Chủ biên cấp THPT kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Nhật Linh, 

Phạm Văn Lợi, Vũ Văn Quân, Đặng 

Hồng Sơn, Phạm Văn Thủy, Trần 

Thị Vinh. 

Giáo 

dục 

Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 

4  
Tiếng 

Anh 

Tiếng Anh 

10 Global 

Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên), 

Hoàng Thị Xuân Hoa (Chủ biên), 

Chu Quang Bình, Vũ Hải Hà, 

Hoàng Thị Hồng Hải, Kiều Thị Thu 

Hương, Nguyễn Thị Kim Phượng. 

Giáo 

dục 

Việt 

Nam 

 

5  

Giáo dục 

quốc 

phòng và 

an ninh 

Giáo dục 

quốc 

phòng và 

an ninh 10 

Nguyễn Thiện Minh (Tổng Chủ 

biên), Lê Hoài Nam (Chủ biên), 

Nguyễn Đức Hạnh, Phí Văn Hạnh, 

Nguyễn Ngọc Huynh, Uông Thiện 

Hoàng, Hoàng Lê Nam, Vũ Thị 

Nga, Nguyễn Văn Tình, Phạm Hữu 

Đại 

học 

Sư 

phạm 

Cánh 

Diều 
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4 

 

TT Môn Tên sách Tên tác giả 

Nhà 

xuất 

bản 

Thuộc 

bộ sách 

Tuấn, Nguyễn Thanh Sơn, Lương 

Hồng Sinh.  

6  

Giáo dục 

kinh tế và 

pháp luật 

Giáo dục 

kinh tế và 

pháp luật 

10  

Trần Thị Mai Phương (Chủ biên), 

Nguyễn Hà An, Phạm Thị Kim 

Dung, Nguyễn Thị Toan. 

Giáo 

dục 

Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 

7  

Công 

nghệ 

(công 

nghiệp) 

Công nghệ 

10: 

Thiết kế và 

công nghệ 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Đặng Thị Thu Hà, 

Nguyễn Hồng Sơn, Phạm Văn Sơn, 

Võ Thị Như Uyên. 

Giáo 

dục 

Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 

2. Dự thi giáo viên trung học cơ sở hạng III 

TT Môn 
Tên 

sách 
Tên tác giả 

Nhà 

xuất 

bản 

Thuộc 

bộ sách 

1 

Khoa 

học tự 

nhiên 

Khoa 

học tự 

nhiên 8 

Vũ Văn Hùng (Tổng chủ biên), Mai Văn 

Hưng, Lê Kim Long, Vũ Trọng Rỹ (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Văn Biên, Nguyễn 

Hữu Chung, Nguyễn Thu Hà, Lê Trọng 

Hiền, Nguyễn Thế Hưng, Nguyễn Xuân 

Thành, Bùi Gia Thịnh, Nguyễn Thị Thuần, 

Mai Thị Tình, Vũ Thị Minh Tuyến, 

Nguyễn Văn Vịnh. 

Giáo 

dục 

Việt 

Nam 

Kết nối 

tri thức 

với cuộc 

sống 

3. Dự thi giáo viên tiểu học hạng III 

TT Môn 
Tên 

sách 
Tên tác giả 

Nhà 

xuất 

bản 

Thuộc 

bộ sách 

1 Tin học 
Tin học 

5 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thanh Duy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, 

Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, 

Nguyễn Chí Trung 

Đại 

học 

Sư 

phạm 

Cánh 

diều 

4. Dự thi giáo viên mầm non hạng III 

Người dự tuyển trình bày cách thức tổ chức một hoặc một số hoạt động giáo 

dục trong một tiết lên lớp theo yêu cầu của đề thi. Phạm vi chương trình: hoạt động 

học/chơi tập có chủ định thuộc một trong các lĩnh vực sau: phát triển thẩm mỹ, ngôn 

ngữ, nhận thức (chủ đề, đề tài và hoạt động tự chọn)./. 
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